	           ỦY BAN NHÂN DÂN
         HUYỆN THỐNG NHẤT
	                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2009
Nguồn vốn: Nguồn thu tiền sử dụng đất và phí hạ tầng

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của UBND huyện)


	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Tổng giá trị dự toán được duyệt
	Kế hoạch năm 2009 đã bố trí
	Điều chỉnh giảm vốn
	Điều chỉnh tăng vốn
	Kế hoạch 2009 điều chỉnh
	Lý do điều chỉnh

	
	
	
	Tổng dự toán được duyệt
	Trong đó
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi phí thiết bị hoặc đền bù
	Khác
	Dự phòng
	
	
	
	
	Xây lắp
	Chi phí thiết bị hoặc đền bù
	 Khác 
	

	A
	Tổng cộng
	 
	 20.987 
	 
	 
	 
	 
	21.000 
	11.360 
	11.360 
	21.000 
	10.059 
	 2.185 
	   4.106 
	 

	I
	Quy hoạch
	
	 
	 
	 
	 
	 
	     350 
	         -   
	     100 
	     450 
	 
	 
	      450 
	 

	1
	QH vùng chuyên canh rau, hoa, cây cảnh 2008 - 2010
	Huyện
	 
	 
	 
	 
	 
	     350 
	 
	     100 
	     450 
	 
	 
	      450 
	 

	II
	Thực hiện dự án 
	
	20.987
	16.012
	2.005
	1.223
	1.747
	19.150
	11.360
	11.260
	19.050
	10.059
	2.185
	2.156
	 

	a
	Công trình hạ tầng cơ sở
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.360
	480
	8.270
	5.039
	2.005
	1.226
	 

	1
	Mương dẫn nước Đập 2 ấp Tín Nghĩa
	Xuân  Thiện
	1.772
	1.422
	16
	173
	161
	1.900
	360
	         -   
	1.540 
	1.418
	16
	106
	ĐC giảm KH vốn 360 triệu đồng do điều chỉnh giảm TDT công trình

	2
	Hạ tầng khu tái định cư 4,9 ha
	Bàu Hàm 2
	19.215
	14.590
	1.989
	1.050
	1.586
	17.250
	11.000
	 
	6.250
	3.209
	1.989
	1,052
	ĐC giảm do hiện tại dự án đã ngưng thi công và chưa có quyết định thu hồi đất chi tiết 

	3
	Đường nội bộ nghĩa trang Bàu Hàm 2
	Bàu Hàm 2
	530
	412
	0
	70
	48
	0
	 
	480 
	480 
	412
	0
	68
	Đã phê duyệt báo cáo KTKT 

	b
	Công trình giáo dục
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  6.030 
	6.030 
	  5.020 
	    180 
	      930 
	 

	1
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Xã Lộ 25
	12.756
	9.688
	800
	987
	1.281
	 
	 
	  4.870 
	  4.870 
	  3.070 
	    800 
	   1,000 
	Bổ sung vốn thanh toán, tất toán công trình 

	2
	Trường TH Chu Văn An
	Gia Tân 3
	13.352
	10.242
	891
	900
	1.319
	 
	 
	  1.000 
	  1.000 
	  1.000 
	 
	          -   
	Bổ sung vốn thanh toán 

	3
	Hàng rào Trường TH Lê Lợi
	Q.Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     830 
	     830 
	720
	0
	110
	Cổng, tường rào sập do thiên tai 

	4
	Cải tạo sửa chữa trường MG Hoa Phượng 
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     300 
	       300 
	       150 
	       130 
	         20 
	Đạt chuẩn Quốc gia 

	5
	Mua sắm thiết bị Trường MG Hướng Dương
	X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200 
	200 
	 
	180 
	20 
	Bổ sung thiết bị cho đạt chuẩn Quốc gia 

	6
	Trường TH Nguyễn Viết Xuân
	Xã Lộ 25
	12.756
	9.688
	800
	987
	1.281 
	4.300 
	 
	5.000 
	5.000 
	4.300 
	 
	800 
	 

	7
	Trường THCS Quang Trung
	Quang Trung
	15.199
	11.606
	1.613
	1.149
	831
	6.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Trường TH Chu Văn An
	Gia Tân 3
	13.352
	10.242
	891
	900
	1.319
	7.100 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Các dự án hỗ trợ XD văn phòng ấp
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     750 
	     750 
	 
	 
	 
	 

	1
	Văn phòng ấp Lê Lợi 2
	QTrung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     150 
	     150 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ XD văn phòng ấp 

	2
	Văn phòng ấp Dốc Mơ 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     150 
	     150 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ XD văn phòng ấp 

	3
	Văn phòng ấp Nguyễn Huệ 1
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	     150 
	     150 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ XD văn phòng ấp 

	4
	Văn phòng ấp Hưng Hiệp
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 
	150 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ XD văn phòng ấp 

	5
	Văn phòng ấp Gia Yên
	Gia Tân 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150 
	150 
	 
	 
	 
	Hỗ trợ XD văn phòng ấp 

	d
	Công trình văn hóa 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.000 
	4.000 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà văn hóa dân tộc ChơRo xã Xuân Thiện
	Xuân Thiện
	2.483 
	1.600 
	538 
	168 
	177 
	 
	 
	1.500 
	1.500 
	1.320 
	-   
	180 
	 

	2
	Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ huyện 
	Xuân Thạnh
	18.973 
	15.878 
	 
	362 
	1.733 
	 
	 
	2.500 
	2.500 
	2.200 
	 
	300 
	 

	III
	Chuẩn bị đầu tư (lập báo cáo KTKT)
	
	 
	 
	 
	 
	 
	1.500 
	         -   
	 
	1.500 
	 
	 
	1.500 
	 

	a
	Công trình giáo dục
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà vệ sinh Trường MG Hoa Cúc
	Hưng Lộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Cải tạo sửa chữa Trường MG Bình Lộc
	X.Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Mẫu giáo Dầu Giây
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Trường MG Tuổi Ngọc (06 P.học, 02 P.hiệu bộ)
	X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Công trình hạ tầng cơ sở
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa xã Gia Tân 1
	Gia Tân 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Trung tâm Văn hóa xã Xuân Thạnh
	X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Đài Truyền thanh không dây Gia Tân 2
	Gia Tân 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Đài Truyền thanh không dây Gia Kiệm
	Gia Kiệm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm VH huyện (bổ sung các hạng mục phụ)
	Xã X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ban CHQS huyện (bổ sung các hạng mục phụ)
	Xã X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Sửa chữa Hội trường Huyện ủy
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	c
	Công trình giao thông
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hạ tầng Khu TTHC xã Xuân Thạnh
	X.Thạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường nối tiếp Võ Dõng - Lạc Sơn
	Q.Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Cầu Ba bôi
	Q.Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Mương thoát nước Lạc Sơn - Xuân Thiện - Đập Ba cao
	X.Thiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nâng cấp đường Ngô Quyền đi Bàu Hàm
	Bàu Hàm 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Đường Lê Lợi Bàu Hàm giai đoạn 1
	Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 





6.641.992.000 ñoàng 








